KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Huệ- Chu Thị Thanh Hoa
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/09 đến 03/10
Chu Thị Thanh Hoa
	Tuần 2
Từ 06/10 đến 10/10
Nguyễn Thị Thanh Huệ
	Tuần 3
Từ 13/10 đến 17/10
Chu Thị Thanh Hoa
	Tuần 4
Từ 20/10 đến 24/10
Nguyễn Thị Thanh Huệ
	Tuần 5
Từ 27/10 đến 31/10
Chu Thị Thanh Hoa
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ
- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn, cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 
- Tập cởi, đi giày dép, kéo khóa ba lô, tháo chốt mũ bảo hiểm. (Ứng dụng PP Montessori). 
- Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân bé, các giác quan, về ngôi nhà và gia đình; chơi đồ chơi theo ý thích.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ, nhắc phụ huynh không cho trẻ đeo đồ trang sức đến trường, không chơi những vật sắc nhọn không an toàn. 
* Tập thể dục: theo nhạc chung của trường
- Khởi động: Đi các kiểu chân theo nhạc vui nhộn
- Trọng động: BTPTC: Trẻ tập các động tác:
- Tập bài dân vũ: Maruko ( nhạc Nhật Bản )
- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc cổ điển
- Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng quanh chỗ tập theo nhạc: “twingkle twingkle little star”, xếp hàng đi nhẹ nhàng vào lớp. (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về nhu cầu dinh dưỡng bé cần:
+ Hàng ngày chúng ta cần ăn đủ thực phẩm thuộc mấy nhóm chất?
+ Đó là những chất nào?
+ Chất đạm (béo, bột đường, VTM và muối kháng) có nhiều trong thực phẩm nào?
+ Con đã được ăn món ăn gì giàu chất đạm? (béo, bột đường, VTM và muối kháng)
+ Vậy để cơ thể lớn lên và khoet mạnh chúng ta phải làm gì?
 - Trò chuyện với trẻ về 5 giác quan của bé, tác dụng và cách giữ gìn: 
+ Trên cơ thể mỗi chúng ta có những giác quan nào? Tên gọi của những giác quan đó là gì?
+ Những cơ quan đó có ích lợi gì?
+ Chúng ta phải làm gì để chăm sóc, bảo vệ các giác quan?
- Trò chuyện với trẻ về ngày 20/10: 
+ Đố các con 20/10 là ngày gì?
+ Ngày 20/10 là ngày dành cho ai?
+ Con đã được tham gia vào hoạt động gì trong ngày 20/10?
+ Con đã chuẩn bị món quà gì để tặng bà, tặng mẹ của mình trong ngày 20/10?
- Trò chuyện về gia đình bé, những người trong gia đình đã làm gì chăm sóc bé. 
+ Đọc những bài thơ về tình cảm gia đình về trường lớp.
-Tên tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoạc điện thoại (MT43) 
- Cô trò chuyện cùng trẻ và hỏi trẻ để nhận biết điểm giống và khác nhau của mình với người khác (MT68) 

	MT43, MT68

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Chiếc đèn ông sao.
- NH: Rước đèn trung thu
- TC: Nhìn hình đoán tên bài hát. (MT86) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
- Làm quen chữ cái a, ă, â. (MT64) 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy hát : Cô và mẹ ( Tác giả; Phạm Tuyên)
TCÂN: Ai nhanh nhất (MT86) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
- Tập tô: a.ă.â (MT65) 

	Hoạt động âm nhạc
Dạy VĐ: Chiếc bụng đói
NH: Nhật kí của mẹ ( nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung)
TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát (MT87) 

	MT4, MT88, MT46, MT86, MT42, MT29, MT55, MT64, MT28, MT56, MT89, MT58, MT87, MT65

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
- Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn 

	Hoạt động làm quen với toán
- Nhận biết chữ số 6. Số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6. (MT29) 


	Hoạt động làm quen với toán
Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan. (MT28) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Dạy trẻ nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7. (MT29) 
) 

	Hoạt động làm quen với toán
Tách 7 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau. (MT28) 

	

	
	T4
	Hoạt động Steam
- Dự án : Chế tạo đèn lồng (MT88) 

	 Hoạt động tạo hình
In đồ hình từ bàn tay ngón tay
(Đề tài) (MT88)

	Hoạt động tạo hình
- Làm bưu thiếp (MT88) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ người thân trong gia đình bé.
(Đề tài) (MT89
	Hoạt động tạo hình
Vẽ ngôi nhà của bé (MT89) 

	

	
	T5
	Hoạt động khám phá
- Bé vui đón Tết Trung Thu (MT46) 

	Hoạt động khám phá
Trò chuyện một số bộ phận trên cơ thể (MT42
	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu ngày 20/10 (MT46) 

	Hoạt động khám phá
- Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh
Bé biết chào hỏi lễ phép (MT58) 

	Hoạt động khám phá
- Tôi lớn lên như thế nào? (MT42) 

	

	
	T6
	Hoạt động vận động
- VĐ: Đập bóng xuống sàn và bắt bóng bằng 2 tay 
- TC: Cáo và thỏ. (MT4) 

	Hoạt động văn học
Thơ: Tay ngoan (MT55) 

	Hoạt động vận động
- VĐ: Chuyền bắt bóng qua đầu
- TC: Nhảy lò cò (MT4) 

	Hoạt động văn học
Truyện: Hai anh em (MT56) 

	Hoạt động vận động
- VĐ: Ném và bắt bóng với người đối diện khoảng cách 4m;
- TC: Chuyền bóng (MT4) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐCCĐ: Quan sát thời tiết; Quan sát vườn rau của trường; Quan sát và trò chuyện về tác dụng của mũi; Quan sát sân trường; Giao lưu biểu diễn âm nhạc với lớp A1
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Mèo và chim sẻ; Nhảy qua suối nhỏ; Cướp cờ; Bịt mắt bắt dê.
* Chơi tự chọn.
- Chơi cát, nước,soi, lá cây, các NVL tự nhiên; Chơi các đồ chơi có trong sân trường.
Tuần 2:
* HĐCCĐ:
- In hình bàn tay, bàn chân; Khám phá cát khô, cát ướt. ; Giao lưu trò chơi; Làm thí nghiệm vật chìm - vật nổi; Thí nghiệm chất tan hay không tan trong nước;- Tham gia HĐ phòng Kidsmart. ; 
*TCVĐ:
- Cây cao, cỏ thấp; Cáo và Thỏ; Tìm đúng nhà; Gieo hạt; Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự chọn.
- Chơi cát, nước, sỏi, đá, lá cây các NVL tự nhiên; Chơi các trò chơi trong sân trường
Tuần 3:
* HĐCCĐ:
- Quan sát cây Xoài; Quan sát cây hoa đồng tiền; Giao lưu TCDG với lớp A1; Nhặt cỏ, chăm sóc cho cây; Quan sát cây mít.
* TCVĐ:
- Lộn cầu vồng; Cáo và Thỏ; Nhảy tiếp sức; Gieo hạt; Mèo đuổi chuột.
* Chơi tự chọn; Chơi cát nước, sỏi, đá, cát, lá cây các NVL tự nhiên, chơi đá bóng, chơi với các đồ chơi trong sân trường.Chơi với đồ chơi mang theo.
Tuần 4:
* HĐCCĐ: Chăm sóc cây góc thiên nhiên của lớp ; Giao lưu trò chơi vận động kéo co với lớp B1; QS: Đồ chơi ngoài trời; QS: Cây đậu bắp. Hoạt động tại phòng thư viện trẻ có thể giải quyết được vấn đề bằng nhiều cách khác nhau (MT25) 

* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê; Kéo co; Chú vịt con; Ô tô và chim sẻ; Chó sói xấu tính
* Chơi tự chọn: Chơi với các đồ chơi mang theo; Chơi theo nhóm; Chơi với phấn; Chơi với cát, lá khô và các VLTN; Chơi với các đồ chơi sân trường
Tuần 5:
* HĐCCĐ: Quan sát các ngôi nhà xung qoanh trường; Quan sát đồ chơi trong sân trường chiếc cầu trượt; Quan sát thời tiết;Tham gia ngày hội Tiếng Anh; Lao động nhặt rác quanh sân trường.
* TCVĐ:
- Rồng rắn lên mây; Gánh quả; Nhảy bao bố; Kéo co; Cướp cờ.
* Chơi tự chọn: Chơi cát, nước, sỏi, lá cây các NVL tự nhiên, chơi với các đồ chơi trong sân trường; Chơi với đồ chơi mang theo. 


	MT25

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Tuần 1: Nấu các món ăn tốt cho sức khỏe
- Tuần 2: Làm thiếp ,làm hoa, làm quà tặng bà, mẹ, cô, chị...
- Tuần 3: Cho trẻ làm sách tranh về ngày 20/10, nhìn vào sách kể về một số hoạt động trong ngày 20/10 
- Tuần 4: Nặn đồ dùng trong gia đình ( cốc, bát...)
- Tuần 5:Làm album sở thích của bé
* Góc phân vai:
- Góc gia đình: Nấu các món ăn, tổ tiệc ngày 20/10…..
- Góc bán hàng: bán hoa, quà tặng, thiếp chúc mừng...
* Góc xây dựng: Dự án xây chung cư, Dự án xây công viên…
* Góc nghệ thuật :
- Góc tạo hình: Vẽ người thân trong gia đình, nặn quả, trang trí khung ảnh gia đình.
- Góc âm nhạc: Trẻ biểu diễn các bài hát đã học với dụng cụ âm nhạc
* Góc phân vai: 
- Góc gia đình: Dạy trẻ chào hỏi ông bà bố mẹ. Nấu các món ăn, tổ tiệc ngày 20/10…..
- Góc bán hàng: bán hoa, quà tặng, thiếp chúc mừng... 
* Góc xây dựng: Dự án xây chung cư, Dự án xây công viên… 
* Góc nghệ thuật : - Góc tạo hình: Vẽ người thân trong gia đình, nặn quả, trang trí khung ảnh gia đình. 
- Góc âm nhạc: Trẻ biểu diễn các bài hát đã học với dụng cụ âm nhạc. Trẻ biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn (MT97) 
* Góc học tập:
- Góc văn học: Xem sách tranh về gia đình. Kể về các thành viên trong gia đình. (MT66)
- Góc chữ cái: Đồ chữ a,ă,â, ghép nét chữ, uốn dây tạo thành chữ. Tìm các chữ cái đã học trong bài thơ… Góc toán: Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng, phân loại đồ chơi theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau. Chụp ảnh cho bạn, nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp, trao đổi lấy thông tin về bạn và đánh dấu vào các hình minh họa . Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 5. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm.
* Góc thực hành cuộc sống: Gấp quần áo, tết tóc bạn gái… (MT50) 

	MT66, MT97, MT50

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Mời cô mời bạn khi ăn, nhắc trẻ giữ vệ sinh khi ăn: Ngồi ngay ngắn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn, ho hoặc hắt hơi phải biết che miệng. biết xếp thìa vào khay 
- Trẻ biết tự phục vụ bản thân trong ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân 
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày, ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất
- Thực hành giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 
Phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm (MT8) 


	MT8

	










Hoạt động chiều
	Tuần 1
- Xem video 1 số thực phẩm có lợi và có hại cho sức khỏe. 
- Hướng dẫn trẻ chơi TC: Sách số của bé
- Tập tô: O, Ô, Ơ (MT64) 
- Truyện: Sự tích Bánh trung thu
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
- Cho trẻ chơi trò chơi theo ý thích. 
Tuần 2
- VĐ: Cả nhà thương nhau.
+ NH: Chỉ có một trên đời.
+ TC: Tai ai tinh. (MT87) 
- VĐ; Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh: TC; Chuyền bóng (MT5) 
- Làm bài tập toán 
- Dạy trẻ phân loại thực phẩm có lợi, có hại cho sức khỏe. Dạy trẻ biết được mình là con cháu trong gia đình
- Rèn kỹ năng một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ qua video KNS: Biết kêu cứu chạy khỏi nguy hiểm (MT69) 
Tuần 3
- Xem clip, tranh ảnh về hành động hút thuốc lá, tác hại của thuốc lá.
- Hướng dẫn làm bài tập toán
- Trò chơi chữ cái a,ă,â
- Truyện : Cái đuôi của sóc nâu (MT56) 
Tuần 4
- Trò chuyện về sở thích của bản thân, bạn, người thân
- Hướng dẫn làm bài tập toán 
- VĐ: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
+ TC: Chuyền trứng (MT2) 
+ VĐ: Bố ơi mình đi đâu thế?
+ TC: chiếc hộp bí mật. 

Tuần 5
- Ôn bài thơ: Đôi mắt của em
- Ôn các chữ cái đã học o, ô, ơ, a, ă, â 
- Làm bài tập toán 
- Rèn một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh: Che miệng khi ho, hắt hơi, vệ sinh răng miệng; đi vệ sinh đúng nơi quy định..

* Thứ 6 hàng tuần, tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan

	MT64, MT87, MT5, MT69, MT56, MT2

	Chủ đề - Sự kiện
	Bé vui Tết Trung Thu
	Cơ thể của bé
	Ngày hội của các bà, các mẹ 20/10
	Gia đình của bé
	
Ngày hội Tiếng Anh- Tôi cần gì để lớn và khỏe mạnh
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